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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Hà Trọng Ngọc Bảo 13/12/2001 Sơn La
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Luật

 Hà Nội
Luật Cử nhân 12/4/2023 HLU 011256 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực văn phòng

2 Phạm Minh Châu 22/9/2003 Phú Thọ
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Đại học Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn

Quản trị 

Văn phòng
Cử nhân 23/6/2025 QC 196463 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn phòng

3 Đàm Minh Diệu 21/9/1999
Cao 

Bằng

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 06/7/2021 HLU 004869 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn phòng

4 Nguyễn Huỳnh Đức 25/9/1997
Hưng 

Yên

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội

Quản trị văn 

phòng
Cử nhân 10/7/2019 299321 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

5 Nguyễn Thùy Dương 26/11/2001 Nghệ An
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Luật Cử nhân 27/12/2023

HCH.6.

001420
Khá Lĩnh vực văn phòng

6 Hoàng Thị Duyên 07/10/2002 Lào Cai
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản trị văn 

phòng
Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002120
Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn phòng

7 Nguyễn Hương Giang 04/7/2000
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2022 003718 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 4688 /TB-HĐTDCC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
_______________________________

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

ĐƠN VỊ: CỤC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Vị trí việc làm đăng ký 

tuyển dụng

Lĩnh vực thi  nghiệp 

vụ chuyên ngành

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng: 01 chỉ tiêu 



2

Học viện Hành chính

  Quốc gia

Quản lý 

công
Thạc sĩ 01/11/2022 HCH.7.00357 Tập trung

Học viện Hành chính

  Quốc gia

Quản lý nhà 

nước

Quản lý 

công
Cử nhân 06/8/2019 000789 Chính quy Khá

9 Phạm Quang Huy 17/9/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 28/4/2021 HLU 003985 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

10 Hoàng Khánh Huyền 15/4/2003 Hà Nội
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Quản lý 

công
Cử nhân 26/6/2025 HBT/B 004369 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

11
Triệu Thị 

Phương
Linh 09/3/2000

Cao 

Bằng

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2022 003685 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn phòng

12 Nguyễn Thị Ngọc 10/02/1985
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản lý 

công
Thạc sĩ 15/11/2021 001270 Chính quy Lĩnh vực văn phòng

13 Tạ Thị Tuấn Nhã 19/12/2002
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản trị văn 

phòng
Cử nhân 29/6/2024 HCH.002096 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

14
Nguyễn Thị 

Hạnh
Phúc 09/02/1998 Phú Thọ

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 
Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học Luật Cử nhân 06/4/2021 QC 151763 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn phòng

15 Nguyễn Hùng Sơn 21/7/2002
Hải 

Phòng

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 
Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản lý 

công
Cử nhân 16/8/2024 031954 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

16 Trương Thị Thảo 06/02/1989
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị văn 

phòng
Cử nhân 25/8/2021 002752 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

17 Nguyễn Văn Việt 25/7/1988 Nghệ An
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội

Quản trị văn 

phòng
Cử nhân 06/11/2015 1280367 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

Lĩnh vực văn phòng

Con thương 

binh hạng 

2/4 

11/12/1997 Hà Nội
Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 
HàNguyễn Thị Thu8



3

18 Tạ Văn Vĩnh 18/9/1986
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về hành chính -

văn phòng, Văn phòng 

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản lý 

công
Tiến sĩ 15/9/2023

HCH.8.

000012
Chính quy Lĩnh vực văn phòng

II

1 Lê Bảo An 05/8/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội

Chính trị 

học

Chính sách 

công
Cử nhân 31/12/2021 003101 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

2 Đặng Thị Tú Anh 30/01/2003 Nghệ An

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Khoa học 

quản lý
Cử nhân 23/6/2025 QC 196041 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

3 Đỗ Quỳnh Anh 02/01/2003 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học

Chính sách 

công
Cử nhân 26/6/2025 HBT/B 004280 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

4 Lương Thị Quế Anh 18/11/2002
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 19/5/2025

HLU 

017816
Chính quy Khá Dân tộc Tày

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

5 Lê Tuấn Anh 26/12/1997
Hải 

Phòng

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 

Khoa học 

quản lý
Cử nhân 28/7/2020 QC 156606 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

6 Ngô Lan Anh 20/6/2002 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Luật  Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002407
Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

7 Nông Đặng Minh Châu 23/12/2002
Cao 

Bằng

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 15/3/2024 027670 Chính quy Giỏi Dân tộc Tày

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

8 Trần Lê Huyền Chi 22/01/2003 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Thủ đô 

Hà Nội

Chính trị 

học
Cử nhân 14/3/2025 B000773 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

9 Nguyễn Hà Chi 23/11/2000 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 21/11/2022 005028 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Học viện Báo chí và

 Tuyên truyền

Chính trị 

học

Chính sách 

công
Cử nhân 15/6/2015 1198115 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Học viện chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh

Chính sách 

công
Thạc sĩ 01/3/2021

H-MA

000756
Tập trung

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

11
Nguyễn Thị 

Thùy 
Dương 21/5/2002

Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân

Quản lý 

công

Quản lý 

công
Cử nhân 16/8/2024 031952 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Hà Nội10 Phạm Văn Độ 30/5/1990
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12 Nguyễn Minh Duy 23/11/2000 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Lao động - 

Xã hội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 22/7/2022 LDXH 006767 Chính quy

Trung 

bình

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

13 Nguyễn Thị Hà 23/4/1994
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 13/9/2016 191798 Chính quy

Trung 

bình khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

14 Nông Triệu Nhật Hạ 29/10/1998
Cao 

Bằng

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Tòa án Luật Cử nhân 26/10/2021 0000211 Chính quy Khá Dân tộc Tày
Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

15 Vi Thị Hồng Hạnh 17/10/2002
Cao 

Bằng

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính và 

Quản trị công

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 17/4/2025

HCH.6.

000024
Chính quy Khá

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

16
Nguyễn Thị 

Thanh 
Hằng 29/4/1996

Thái 

Nguyên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn

Khoa học 

quản lý 

(Chất lượng 

cao)

Cử nhân 12/10/2018 QC 146412 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

17 Lưu Thị Ngọc Hằng 02/5/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học

Chính trị 

phát triển
Cử nhân 26/6/2025

HBT/B 

004310
Chính quy Khá 

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

18 Hoàng Thị Hằng 20/6/1995
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 28/6/2019 0059779 Chính quy Khá Dân tộc Tày

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

19 Nguyễn Minh Hiền 09/5/2003
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính và 

Quản trị công

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 17/6/2025

HCH.6.

000250
Chính quy Giỏi Dân tộc Tày

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

20 Phạm Thu Hiền 27/8/1998
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân Văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Chính trị 

học
Cử nhân 28/7/2020 QC 155903 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

21 Nguyễn Thế Hiệp 31/01/2001 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Chính trị 

học
Cử nhân 03/8/2023

HCH.6.

000505
Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

22 Lê Ngọc Hoàng 06/10/2003 Lào Cai

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Thủ đô

 Hà Nội

Chính trị 

học
Cử nhân 14/3/2025 B000774 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

23 Hà Mạnh Hùng 26/9/1998 Sơn La

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân Văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Chính trị 

học
Cử nhân 11/10/2023 QC 182241 Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Mường

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

24 Ngô Mạnh Hùng 02/02/1984
Quảng 

Ninh

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học
Cử nhân 10/7/2020 016303 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

25 Lê Thu Huyền 23/10/1998
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội

Chính trị 

học
Cử nhân 08/7/2020 000535 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
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26 Hoàng Quốc Khánh 01/9/2003
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018093 Chính quy Khá
Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

27 Lê Duy Khánh 22/8/1996 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ

 Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2022 003636 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

28 Trần Thị Diệu Linh 02/5/1995
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 17/7/2017 216369 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

29 Doãn Thị Loan 16/10/1992
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 12/8/2014 895231 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

30 Nguyễn Tuấn Long 12/7/1992
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Chính trị 

học
Cử nhân 24/10/2014 QC 120607 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

31 Lô Văn Lý 09/01/1990
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học

Quản lý văn 

hóa - tư 

tưởng

Cử nhân 15/6/2015 1198040 Chính quy
Trung 

bình

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

32 Quán Thị Ngọc Mai 31/8/1995 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 07/3/2025 HLU 017617
VB2 Vừa 

làm vừa học
Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

33 Hà Thị Mến 02/01/1995
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/6/2018 0005282 Chính quy
Trung 

bình
Dân tộc Tày

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

34 Đỗ Hương Trà Mi 06/9/2000
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 16/9/2022 HLU 010289 Chính quy Khá

Dân tộc Sán 

Dìu

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

35 Đặng Thảo My 28/8/1997
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản lý 

công
Thạc sĩ 01/11/2022

HCH..7.

000280

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

36 Nguyễn Khánh Nguyên 25/7/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học

Văn hóa 

phát triển
Cử nhân 26/6/2025 HBT/B 005264 Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

37 Đào Văn Nhân 10/12/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính và 

Quản trị công

Chính trị 

học
Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

001307
Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

38 Lưu Thị Hồng Nhung 19/02/2001 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Khoa học 

quản lý

Quản lý 

nguồn nhân 

lực

Cử nhân 04/7/2023 QC 178964 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

39 Bạch Long Phi 12/9/1995
Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chính trị 

học
Cử nhân 25/10/2021 001077 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
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40 Đinh Văn Phương 29/10/1991 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 24/01/2017 199702 Liên thông Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

41 Mai Thị Kiều Phương 02/5/2001
An 

Giang

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Cần Thơ
Chính trị 

học
Cử nhân 07/7/2023 0047132 Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

42 Nguyễn Bá Thái 06/6/1998 Nghệ An

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 15/6/2020 00035421 Chính quy Khá
Dân tộc 

Thổ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

43 Trương Thị Hoài Thanh 27/7/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179660 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

44 Nguyễn Ngọc Thảo 01/4/2001 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Khoa học 

quản lí

Quản lý 

nguồn nhân 

lực

Cử nhân 11/01/2024 QC 182830 Chính quy Xuất sắc
Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

45 Nguyễn Hà Hiền Thảo 29/10/1996
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Luật

 Hà Nội
Luật Cử nhân 12/6/2018 0005252 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

46
Phạm Nguyễn 

Minh
Thư 11/01/2001

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chính trị 

học
Cử nhân 14/10/2023 001988 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

47 Ngô Nhật Tiến 02/4/2002
An 

Giang

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Cần Thơ
Chính trị 

học
Cử nhân 05/7/2024 0052961 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

48 Cà Văn Toàn 25/6/1998
Điện 

Biên

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Chính trị 

học
Cử nhân 05/11/2020 001886 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

49 Phạm Thị Thanh Trà 27/12/1997 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 08/7/2020 000324 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

50 Đặng Thị Trang 15/3/2000
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 14/7/2022 003844 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

51 Trần Thị Huyền Trang 03/10/1996
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 29/6/2018 0053066 Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

52 Lê Thị Hiền Trang 18/7/2003 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học

 Thương mại

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 30/12/2024
TMU.7.

018012
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
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53 Nguyễn Thanh Tùng 25/01/1997 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002781
Chính quy Giỏi

Học viên tốt 

nghiệp Sĩ 

quan dự bị, 

quân nhân 

xuất ngủ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Luật Cử nhân 29/8/2024

HCH.6.

003254
Chính quy Khá

Học viện Hành chính 

Quốc gia

Chính trị 

học
Cử nhân 03/8/2023

HCH.6.

000511
Chính quy Khá

55 Nguyễn Thị Ý 23/5/2003
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

Học viện Hành chính và 

Quản trị công

Chính trị 

học
Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

001315
Chính quy Khá

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

III

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Du lịch Thạc sĩ 16/12/2024 QM 044841

Chính quy- 

tập trung

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Việt Nam 

học

Hướng dẫn 

du lịch quốc 

tế

Cử nhân 12/6/2018 208680 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương

Quản lý văn 

hóa
Cử nhân 26/8/2021 NT 004032 Chính quy Xuất sắc

Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương

Quản lý văn 

hóa
Thạc sĩ 06/8/2024

GNT.MA 

000358

3
Nguyễn Thị 

Phương
Anh 13/4/2002 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa học Cử nhân 26/6/2024 QC 187962 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

4 Trần Hồng Anh 06/5/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Xã hội học Cử nhân 23/6/2025 QC 196815 Chính quy Giiỏi Lĩnh vực văn hóa

5 Đoàn Thị Minh Ánh 11/3/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Văn hóa học Cử nhân 26/6/2024 QC 187965 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (quản lý văn hóa dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn hóa dân tộc: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Quang 11/8/2001

20/02/1996

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên về quản lý

nguồn nhân lực, Phòng Tổ

chức cán bộ

22/10/1999
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Ninh 

Bình

Anh

1

54 Trần Minh

Nguyễn Thị Vân Anh

2 Phạm Quỳnh
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6 Trần Ngọc Ánh 22/4/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Văn hóa học Cử nhân 10/4/2025 QC 195143 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

7 Đoàn Thị Ngọc Bích 11/10/2002 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Văn hóa học

Văn hóa du 

lịch
Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

001963
Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

8 Nguyễn Tất Danh 06/11/2000 Nghệ An

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Văn hóa học

Văn hóa du 

lịch
Cử nhân 27/12/2023

HCH.6.

001534
Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

9 Nguyễn Thị Hạnh 14/02/1995 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Văn hóa học

Nghiên cứu 

văn hóa
Cử nhân 12/6/2018 208995 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn hóa

10 Trần Dương Hòa 29/12/1999
Thành 

phố Huế

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý văn 

hóa

Quản lý 

hoạt động 

văn hóa xã 

hội

Cử nhân 09/8/2024 0003020 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

11 Nguyễn Ngọc Hợp 23/4/2002 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học, 

Xã hội và Nhân văn
Văn hóa học Cử nhân 10/4/2025 QC 195137 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

12 Hồ Thiều Vân Khánh 06/12/2001
Quảng 

Trị

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Xã hội học Cử nhân 24/01/2024
QH6520

2202178
Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

13 Bùi Đình Nam 06/5/1994
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa
Thạc sĩ 18/5/2021 VH 700254 Chính quy Lĩnh vực văn hóa

14 Hoàng Thị Nhâm 27/12/1991
Cao 

Bằng

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Vinh
Quản lý văn 

hóa
Cử nhân 25/4/2025

ĐHV/C 

00074304
Chính quy Giỏi Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

15 Hoàng Thị Nhinh 17/10/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Du lịch Cử nhân 26/6/2024

DCN.DB

33332
Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

16 Ma Văn Pao 26/7/2000
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Hạ Long
Quản lý văn 

hóa

Văn hóa du 

lịch
Cử nhân 21/7/2025 CA 03813 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa
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17
Trần Phạm 

Phương
Thảo 02/10/2002

Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Xã hội học Cử nhân 21/6/2024 HBT/B 003003 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

18 Hồ Thị Thanh Tuyền 17/02/2000
Tây 

Ninh

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa học

Văn hóa 

Việt Nam
Cử nhân 19/9/2022 001188 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa
Cử nhân 30/6/2011 A049623 Chính quy

Trung 

bình khá

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa
Thạc sĩ 06/5/2020 VH700073 Chính quy

20 Nguyễn Thị Xịnh 08/4/1995
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Văn hóa học

Nghiên cứu 

văn hóa
Cử nhân 02/12/2017 208443 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

IV

1 Lê Hoàng Anh 26/6/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử
Lịch sử Việt 

Nam
Cử nhân 11/8/2021 QC 161370 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

2 Nguyễn Việt Anh 25/7/1998
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa
Cử nhân 05/11/2020 001945 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

3
Nguyễn Thị 

Thanh 
Hải 12/6/1999 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Học viện Báo chí và

 Tuyên truyền

Chính trị 

học
Văn hóa học Cử nhân 01/9/2021 019603 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

4 Nguyễn Viết Hạnh 04/8/1992 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học 

Công đoàn
Xã hội học Cử nhân 26/6/2014 112776 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

5 Vũ Mỹ Hạnh 18/3/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa hoa 

Xã hội và Nhân văn
Lịch sử Cử nhân 22/6/2025 QC 196126 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

6 Nguyễn Thị Thu Hoa 27/9/1991
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Lịch sử Cử nhân 20/6/2014 0023052 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (quản lý văn hóa dân tộc), Phòng Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc: 01 chỉ tiêu

19 Thùy

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Bảo tồn Văn

hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóaĐỗ Thị Hà Nội16/9/1988
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Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Lịch sử

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản Việt 

Nam

Cử nhân 22/6/2015 0019810 Chính quy Khá

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản Việt 

Nam

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản Việt 

Nam

Thạc sĩ 29/9/2020 THS.00088 Chính quy

8 Hồ Quang Huế 29/11/2000
Thành 

phố Huế

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Học viện Báo chí và

 Tuyên truyền
Lịch sử

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản Việt 

Nam

Cử nhân 21/6/2024 HBT/B 002425 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

9 Hà Đức Hùng 10/8/2001 Sơn La

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Chính trị 

học
Văn hóa học Cử nhân 16/10/2023 HBT/B 001837 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực văn hóa

10 Lăng Văn Khuyên 06/4/1993
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Cử nhân 20/6/2016 178871 Chính quy Khá
Dân tộc 

Nùng
Lĩnh vực văn hóa

11 Đặng Thị Luận 26/12/1987 Đăk Lăk

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Nhân học Cử nhân 28/5/2012 16NH/12/1 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

12 Nguyễn Thị Luyên 08/3/1997
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ 

Hà Nội

Du lịch Cử nhân 26/10/2019 025260 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

13 Nông Văn Minh 21/5/1992
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương

Quản lý Văn 

hóa
Cử nhân 10/7/2017 186983 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

14 Trần Triệu Minh 05/01/2002 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Lịch sử Cử nhân 09/10/2024 QC 192785 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

15 Nguyễn Thị Mùi 02/02/2003
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Lịch sử Cử nhân 23/6/2025 QC 196130 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

16 Đinh Hồng Ngọc 27/6/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử
Lịch sử Việt 

Nam
Cử nhân 26/6/2024 QC 187280 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóa7 Trần Văn Hoàn 08/9/1993
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17 Dương Thị Nam Phương 31/3/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Khoa học, 

Xã hội và Nhân Văn Thành 

phố Hồ Chí Minh

Lịch sử
Lịch sử Việt 

Nam
Cử nhân 20/10/2023

QH2520

2202997
Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

18 Vũ Thị Thư 01/01/1999
Cao 

Bằng

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Văn hóa học

Văn hóa 

truyền thông
Cử nhân 27/6/2023 VH 103798 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

19
Nguyễn Trần 

Kiều
Trinh 22/10/2003

Bắc 

Ninh

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Lịch sử Cử nhân 26/6/2025 004601 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

20 Nguyễn Tuyết Trinh 30/7/2001 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Quản lý văn 

hóa

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Cử nhân 27/6/2023 VH 103917 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

21 Phùng Mạnh Tùng 17/8/1998 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Lịch sử

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản Việt 

Nam

Cử nhân 10/7/2020 016366 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

22 Lò Văn Tuyến 18/8/1996
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về quản lý văn

hóa cơ sở (quản lý văn hóa

dân tộc), Phòng Nghiệp vụ

Văn hóa dân tộc

Trường Đại học 

Hồng Đức
Du lịch Cử nhân 23/6/2022

HDU.B.

000440
Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực văn hóa

V

1 Bùi Thị Minh Anh 30/4/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Đại học Kinh tế Quốc dân
Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 27/6/2025 005534 Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

2 Nguyễn Châu Anh 06/01/2002
Thành 

phố Huế

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Anh Quốc 

Việt Nam

Quản trị 

Kinh doanh 

Quốc tế

Cử nhân 12/9/2023 0000075488
Liên kết đào 

tạo 
Giỏi

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ sư 10/6/2014 273152 Chính quy Khá

Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Quản lý xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng
Thạc sĩ 26/01/2018 A185277 Chính quy

4 Đinh Kim Cương 12/8/1989 Hà Nội

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Đại học Kinh tế quốc dân
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp

Cử nhân 31/3/2022 012605 Chính quy Khá
Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính
3 Nguyễn Chiến 10/5/1992

Bắc 

Ninh

Chuyên viên về kế hoạch đầu tư, Phòng Kế hoạch, Tài chính: 01 chỉ tiêu



12

5 Nguyễn Thùy Dung 29/5/2001
Hải 

Phòng

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ sư 04/3/2024 D033419 Chính quy
Trung 

bình

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

6 Trần Trung Dũng 01/02/1993
Hưng 

Yên

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Thủy lợi
Quản trị 

kinh doanh
Thạc sĩ 29/8/2023 TLU 02.001140 Chính quy

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

7 Nguyễn Tiến Dũng 26/10/1994 Hà Nội

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Đại học Thái Nguyên
Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 17/6/2024 DT/CN/11419 Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

8 Nguyễn Khương Duy 25/12/1999
Ninh 

Bình

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Giao thông 

Vận tải

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế - 

Quản lý 

khai thác 

cầu đường

Kỹ sư 29/7/2022 D027958 Chính quy Khá
Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/8/2001 Phú Thọ

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học 

Thương mại

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 30/12/2022

TMU.7.

008165
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

10 Nguyễn Thị Thu Hương 23/8/1989
Thái 

Nguyên

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học 

Ngoại Thương

Quản trị 

kinh doanh
Thạc sĩ 19/9/2014 A093539

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

11 Trần An Khánh 15/8/2002
Vĩnh 

Long

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Kinh tế xây 

dựng
Kỹ sư 14/3/2025 HAU3-006604 Chính quy

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

12 Nguyễn Hoài Nam 28/7/1999 Hà Nội

Chuyên viên về kế hoạch

đầu tư, Phòng Kế hoạch, Tài

chính

Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Kinh tế xây 

dựng
Kỹ sư 17/4/2023

HAU.3.

003521
Chính quy

Trung 

bình

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

13 Nguyễn Xuân Nam 04/9/1991 Phú Thọ

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 19/8/2013 059831 Chính quy Khá

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

14 Trần Bảo Ngọc 27/02/2000
Ninh 

Bình

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học 

Thương mại

Quản trị 

kinh doanh

Tiếng Pháp 

thương mại
Cử nhân 20/5/2022

TMU.7.

005913
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

15 Nguyễn Như Quỳnh 14/02/1987 Hà Nội

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Xây dựng
Kinh tế xây 

dựng
Kỹ sư 10/4/2014 238575

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

16 Nguyễn Hoàng Sơn 24/12/2000
Hưng 

Yên

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học 

Ngoại Thương

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh 

quốc tế

Cử nhân 07/3/2023
FTU.CN/

24978
Chính quy Khá

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính
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17
Nguyễn Thị 

Thanh
Tâm 29/10/1989

Ninh 

Bình

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học

 Phương Đông

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế và 

quản lý xây 

dựng

Kỹ sư 14/01/2014 170709 Chính quy
Trung 

bình

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

18 Nguyễn Hữu Thanh 29/11/2000
Thanh 

Hóa

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ 

Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 12/12/2022 036276 Chính quy Khá

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

19 Trần Thị Phương Thảo 12/11/2002 Nghệ An

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Đại học Kinh tế Quốc dân
Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 28/6/2024 030109 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

20 Nguyễn Viết Toàn 25/7/1992 Hà Nội

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ 

Hà Nội

Quản trị 

kinh doanh

Quản lý 

kinh doanh
Cử nhân 08/4/2019 020728 Chính quy Khá

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

21 Đàm Quang Trung 14/02/1992
Ninh 

Bình

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Điện lực
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 16/11/2015 003052 Chính quy Khá
Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

22 Ngô Minh Tuấn 26/11/2002
Ninh 

Bình

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Giao thông 

Vận tải

Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ sư 07/3/2025 D037248 Chính quy Khá
Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

23 Hoàng Hà Vy 28/6/2002 Lào Cai

'Chuyên viên về kế

hoạch đầu tư, Phòng Kế

hoạch, Tài chính

Trường Đại học Lao động - 

Xã hội

Quản trị 

kinh doanh
Cử nhân 21/8/2024 LĐXH 015473 Chính quy Khá

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính
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